VĂN PHÒNG QUỐC HỘI                                
CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA

PAGE  
14

THÔNG TƯ 

LIÊN TỊCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 20/2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH 
NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 
NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

Căn cứ Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học;

Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Thông tư này hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề, gồm đào tạo nghề dài hạn, đào tạo nghề ngắn hạn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho người học nghề.

2. Các hoạt động sau đây không thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư này:

A. Hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo nghề không vì mục đích lợi nhuận;

B. Hoạt động đào tạo nghề phục vụ cho nhu cầu nội bộ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

II. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1. Đối tượng tham gia hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dạy nghề:

A. Cơ sở dạy nghề và các cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân;

B. Doanh nghiệp Việt Nam gồm:

- Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước;

- Hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

- Doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

- Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp;

C. Nhà đầu tư nước ngoài;

D. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

E. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư:

Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích thành lập trong các lĩnh vực ngành, nghề đòi hỏi công nghệ và kỹ thuật cao như: công nghệ thông tin, viễn thông, cơ khí chính xác, cơ - điện tử, điện - điện tử, hàng không, hoá dầu, vật liệu mới, công nghệ sinh học và các nghề phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, phát triển nông thôn, miền núi và xuất khẩu lao động.

3. Hình thức đầu tư:

Các đối tượng nêu tại điểm 1 Mục II Thông tư này được đầu tư vào lĩnh vực dạy nghề theo một trong các hình thức sau:

A. Thành lập Trường dạy nghề, Trung tâm dạy nghề theo hình thức Doanh nghiệp liên doanh;

B. Thành lập Trường dạy nghề, Trung tâm dạy nghề theo hình thức Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;

C. Hợp tác dạy nghề trên cơ sở Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa một Bên hoặc nhiều Bên là cơ sở dạy nghề nước ngoài với một Bên hoặc nhiều Bên là cơ sở dạy nghề trong nước. (Sau đây gọi chung là Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài)

4. Tên gọi, cơ cấu tổ chức của Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài:

4.1. Trường dạy nghề:

A. Trường dạy nghề là cơ sở dạy nghề có đủ điều kiện để đào tạo nghề dài hạn (từ 01 năm đến 03 năm), đào tạo nghề ngắn hạn (dưới 01 năm) và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề.

B. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường dạy nghề gồm:

- Hiệu trưởng, một số Phó hiệu trưởng, các Hội đồng tư vấn; 

- Phòng Đào tạo, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác, các khoa, tổ bộ môn trực thuộc;

- Các lớp học sinh;

- Các bộ phận phục vụ dạy nghề.

4.2. Trung tâm dạy nghề:

A. Trung tâm dạy nghề là cơ sở dạy nghề có đủ điều kiện đào tạo nghề ngắn hạn (dưới 01 năm), bổ túc và bồi dưỡng nghề.

B. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm dạy nghề gồm:

- Giám đốc, một số Phó Giám đốc;

- Các bộ phận chuyên môn gồm: bộ phận đào tạo, tổ chức, hành chính, kế toán, bộ phận quản lý thiết bị. Các bộ phận trên có thể được tổ chức thành phòng, ban, tổ hay do cá nhân đảm nhiệm tuỳ thuộc vào quy mô đào tạo của Trung tâm dạy nghề và do Giám đốc Trung tâm dạy nghề quyết định;

- Các lợp học sinh.

4.3. Hiệu trưởng Trường dạy nghề, Giám đốc Trung tâm dạy nghề chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động đào tạo của Cơ sở dạy nghề.

4.4. Trường dạy nghề, Trung tâm dạy nghề được đặt tên theo nguyên tắc sau:

- Mở đầu tên Cơ sở dạy nghề phải ghi rõ “Trường dạy nghề” hoặc “Trung tâm dạy nghề” và tiếp đó là lĩnh vực đào tạo hoặc tên riêng.

- Ngoài tên bằng Tiếng Việt nói trên, cơ sở dạy nghề còn có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng nước ngoài thông dụng.

- Trường hợp cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do một cơ sở giáo dục hoặc đào tạo nghề nước ngoài thành lập thì có thể lấy tên cơ sở đã có ở nước ngoài để đặt tên cho cơ sở thành lập tại Việt Nam, nhưng phải thêm từ “Việt Nam ” vào cuối tên của cơ sở.

4.5. Tổ chức bộ máy để thực hiện hoạt động dạy nghề theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh được quy định như sau:

A. Các Bên Hợp doanh có thể thành lập Ban điều phối để quản lý, điều hành hoạt động dạy nghề phù hợp với quy định tại Điều 8 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 24/2000/NĐ-CP). Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban điều phối do các Bên Hợp doanh thoả thuận.

B. Trường hợp các Bên Hợp doanh không thành lập Ban điều phối thì việc quản lý, điều hành hoạt động đào tạo nghề do một trong các Bên của Hợp doanh có trụ sở tại Việt Nam đảm nhiệm và phải được ghi trong Hợp đồng.

C. Cấp trình độ đào tạo nghề trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh không được cao hơn cấp trình độ đào tạo nghề cao nhất của Cơ sở dạy nghề trong Hợp doanh đang đào tạo. Người có thẩm quyền cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề cho người học nghề do các Bên Hợp doanh thoả thuận trong hợp đồng và thực hiện theo quy định tại điểm 4 Mục V Thông tư này.

5. Điều kiện thành lập Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài:

Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài phải có đủ các điều kiện sau:

5.1. Có dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề đã được cấp có thẩm quyền duyệt. Trong trường hợp quy hoạch mạng lưới chưa được bổ sung kịp thời mà dự án thực sự cần thiết thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét từng trường hợp cụ thể; 

5.2. Có mục tiêu, chương trình, nội dung và quy mô đào tạo phù hợp với định hướng phát triển giáo dục và trình độ đào tạo tương ứng;

5.3. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phù hợp với mục tiêu, quy mô và trình độ đào tạo;

5.4. Có địa điểm ổn định trong thời gian thực hiện dự án.

6. Hồ sơ, thủ tục thành lập Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài:

6.1. Hồ sơ:

Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư thành lập Cơ sở dạy nhgề có vốn đầu tư nước ngoài được lập theo quy định tại Điều 107 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư số 12/2000/TT-BKH). Giải trình kinh tế - kỹ thuật của dự án thành lập Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài phải bao gồm những nội dung sau:

A. Tên Cơ sở dạy nghề;

B. Nhu cầu mở Cơ sở dạy nghề và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cơ sở;

C. Mục tiêu, quy mô, chương trình và thời gian đào tạo của từng nghề;

D. Tư cách pháp lý và khả năng tài chính của Nhà đầu tư; 

E. Dự kiến về cơ cấu tổ chức bộ máy của Cơ sở dạy nghề; kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên;

F. Địa điểm đào tạo (có văn bản chứng minh quyền sử dụng trong thời gian thực hiện dự án);

G. Quy định về học phí và các khoản đóng góp ;

H. Dự kiến văn bằng, chứng chỉ do Cơ sở cấp cho người học nghề.

6.2. Thủ tục thành lập Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 107 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 12/2000/TT-BKH.

7. Nội dung, quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư:

7.1. Nội dung, quy trình thẩm định dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại các Điều 108, 109 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP và các Điều 9, 10, 11, 12 và 13 Thông tư số 12/2000/TT-BKH.

7.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định và xem xét cấp Giấy phép đầu tư cho dự án theo thẩm quyền sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

7.3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho ý kiến về mức độ phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch; về mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của Cơ sở dạy nghề và các vấn đề khác quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 12/2000/TT-BKH.

III. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề:

1.1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội uỷ quyền cho Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài, trừ các Cơ sở dạy nghề quy định tại điểm 1.2 Mục này (Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này).

1.2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội uỷ quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho các trung tâm dạy nghề và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có chức năng dạy nghề ngắn hạn thuộc địa bàn quản lý. 

1.3. Trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư, Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài phải đăng ký hoạt động dạy nghề tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm 1.1 và 1.2 Mục này.

2. Nội dung đăng ký hoạt động dạy nghề:

2.1. Tên Cơ sở dạy nghề và người đại diện hợp pháp của cơ sở;

2.2. Tên các nghề đào tạo, mục tiêu, quy mô và thời gian đào tạo;

2.3. Nội dung chương trình, giáo trình đào tạo;

2.4. Đối tượng đào tạo và quy định về tuyển sinh;

2.5. Quy định về học phí;

2.6. Văn bằng, chứng chỉ do Cơ sở dạy nghề cấp;

2.7. Danh sách cán bộ quản lý đào tạo chủ chốt và giáo viên cơ hữu.

Trường hợp Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đào tạo người nước ngoài thì chỉ cần đăng ký nội dung, chương trình đào tạo.

3. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

3.1. Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề gồm:

A. Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do người đại diện theo pháp luật của Cơ sở dạy nghề ký, đóng dấu (Mẫu số 2 kèm theo Thông tư);

B. Quy chế tổ chức hoạt động của Cơ sở dạy nghề;

C. Bản sao có công chứng Giấy phép đầu tư;

D. Danh sách cán bộ quản lý đào tạo chủ chốt, gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường dạy nghề (hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề), trưởng các Phòng, Ban, Khoa (nếu có), đội ngũ giáo viên cơ hữu kèm theo bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ chuyên môn, sư phạm, hợp đồng lao động của cán bộ, giáo viên nói trên.

E. Giấy tờ chứng minh có địa điểm đào tạo ổn định;

Các hồ sơ, tài liệu nêu tại Điểm này được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng. Đối với những bản sao phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng.

3.2. Quy chế tổ chức hoạt động của Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài là văn bản quy định cụ thể hoạt động dạy nghề đã thoả thuận tại Hợp đồng liên doanh, Điều lệ doanh nghiệp liên doanh hoặc Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Quy chế hoạt động của Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài gồm những nội dung sau:

- Nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động của Cơ sở dạy nghề.

- Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn của giáo viên, cán bộ nhân viên, học sinh trong cơ sở dạy nghề;

- Cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý hoạt động dạy nghề;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của Hiệu trưởng Trường dạy nghề, Giám đốc Trung tâm dạy nghề và Hội đồng quản trị hoặc Chủ đầu tư trong công tác quản lý đào tạo;

- Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường dạy nghề, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm dạy nghề.

3.3. Thủ tục:

A. Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề được lập thành 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc gửi cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

B. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho Cơ sở dạy nghề. Thời hạn trên đây không kể thời gian Cơ sở dạy nghề sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề. Mọi yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đối với Cơ sở dạy nghề về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề được thực hiện bằng văn bản trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, cơ quan có thẩm quyền phải nêu rõ lý do và thông báo cho Cơ sở dạy nghề. Quá thời hạn nêu trên mà không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan có thẩm quyền, Cơ sở dạy nghề được quyền tuyển sinh theo hồ sơ đã đăng ký.

4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề:

4.1. Cơ sở dạy nghề có cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động đào tạo nghề phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo.

4.2. Cán bộ lãnh đạo của cơ sở dạy nghề có trình độ và kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo:

A. Hiệu trưởng Trường dạy nghề, Giám đốc Trung tâm dạy nghề là người có năng lực tổ chức quản lý, am hiểu về công tác giáo dục và đào tạo, đã trải qua công tác quản lý đào tạo hoặc trực tiếp giảng dạy ít nhất 05 năm tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

B. Hiệu trưởng Trường dạy nghề có trình độ đại học một ngành chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của Trường;

C. Giám đốc Trung tâm dạy nghề có bằng tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật hoặc nghiệp vụ trở lên và có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của Trung tâm.

4.3. Có đội ngũ giáo viên dạy nghề đảm bảo trình độ, số lượng và cơ cấu:

A. Giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 67 Luật Giáo dục và Điều 11, 20 của Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục (sau đây gọi tắt là Nghị định số 02/2001/NĐ-CP).

B. Bảo đảm các môn học đều có giáo viên chuyên ngành tương ứng;

C. Bảo đảm lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh/1 giáo viên và lớp học thực hành không quá 18 học sinh/1 giáo viên.

4.4. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật và các điều kiện phục vụ cho giảng dạy, học tập và thực tập nghề (máy móc, thiết bị - kỹ thuật, giảng đường, cơ sở thực hành…) bảo đảm dạy nghề đạt trình độ, kỹ năng nghề theo mục tiêu và quy mô đào tạo đã đăng ký; bảo đảm các điều kiện an toàn vệ sinh lao động cho người học, gồm;

A. Có trường sở ổn định, bảo đảm phục vụ cho việc đào tạo trong thời gian hoạt động của dự án;

B. Có đủ các phòng học, nhà xưởng phù hợp với quy mô và các nghề đào tạo đã đăng ký;

C. Có văn phòng của Ban Giám hiệu, phòng giáo viên, thư viện, phòng đọc, khu văn hoá, thể thao bảo đảm yêu cầu đào tạo;

D. Công nghệ, thiết bị, máy móc, phương tiện của Cơ sở dạy nghề phải là sản phẩm mới và tiên tiến.

4.5. Có nội dung, chương trình và giáo trình đào tạo phù hợp với mục tiêu dạy nghề và không trái với quy định của Luật Giáo dục và các quy định khác có liên quan.

5. Điều chỉnh Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề:

5.1. Điều chỉnh Giấy phép đầu tư:

Trong quá trình hoạt động, Cơ sở dạy nghề có thể đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư. Việc điều chỉnh Giấy phép đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 111 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP.

5.2. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề:

- Nếu việc điều chỉnh Giấy phép đầu tư liên quan tới các nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề thì sau khi được điều chỉnh Giấy phép đầu tư, Cơ sở dạy nghề phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

- Cơ sở dạy nghề điều chỉnh, bổ sung, thay đổi nghề đào tạo phải có đủ điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên, chương trình, giáo trình phù hợp với các nghề xin bổ sung, thay đổi và phải đăng ký bổ sung, thay đổi với cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (Mẫu số 3 kèm theo Thông tư).

- Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của Cơ sở dạy nghề, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh hoạt động dạy nghề (Mẫu số 4 kèm theo Thông tư).

6. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề:

6.1. Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài phải xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề trong các trường hợp sau:

A. Tổ chức lại theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 27/2003/NĐ-CP);

B. Sau thời gian bị tạm thời đình chỉ do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

6.2. Hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề gồm:

A. Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại (Mẫu số 5 kèm theo Thông tư);

B. Trường hợp xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề do bị đình chỉ hoạt động phải có báo cáo giải trình việc khắc phục nguyên nhân dẫn đến bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

Hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề được lập thành 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc, gửi Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. Thời hạn xem xét việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề thực hiện theo quy định tại điểm 5.2 Mục III Thông tư này.

IV. HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

Cơ sở dạy nghề phải ký và thực hiện hợp đồng học nghề theo quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 và 32 Nghị định số 02/2001/NĐ-CP (Mẫu số 6 kèm theo Thông tư).

V. ĐĂNG KÝ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ NGHỀ

1. Căn cứ trình độ đào tạo, Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký với Tổng cục Dạy nghề bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, chứng chỉ nghề của Cơ sở mình. Bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, Chứng chỉ nghề do Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài cấp, sau khi đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

2. Ngôn ngữ ghi tại Bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, Chứng chỉ nghề được quy định như sau:

A. Trường hợp Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng nguyên mẫu bằng nghề, chứng chỉ nghề đã sử dụng ở nước ngoài thì mẫu đăng ký phải dịch ra tiếng Việt kèm theo bản sao có công chứng.

B. Trường hợp mẫu bằng nghề, chứng chỉ nghề chỉ đăng ký sử dụng tại Việt Nam thì bằng nghề, chứng chỉ nghề phải ghi bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng.

3. Trường hợp Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng bằng nghề, chứng chỉ nghề Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thì phải thực hiện theo các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam.

4. Hiệu trưởng Trường dạy nghề cấp Bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, Chứng chỉ nghề. Giám đốc Trung tâm dạy nghề cấp Chứng chỉ nghề. Bằng nghề, Chứng chỉ nghề phải đóng dấu của Cơ sở dạy nghề.

5. Học sinh được cấp Bằng nghề, Chứng chỉ nghề chậm nhất 20 ngày sau khi tốt nghiệp khoá học.

VI. THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

1. Thanh tra, kiểm tra:

1.1. Kiểm tra toàn diện định kỳ hoặc đột xuất thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 3 và 4 Điều 60 Thông tư số 12/2000/TT-BKH.

1.2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành - định kỳ:

- Tổng cục Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về dạy nghề nhằm đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền.

- Kế hoạch và nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành do cơ quan quản lý chuyên ngành lập và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với các đợt thanh tra, kiểm tra do Tổng cục Dạy nghề tổ chức) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với các đợt thanh tra, kiểm tra do các Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội địa phương tổ chức) ít nhất 15 ngày trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra.

- Cơ quan chủ trì thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thông báo kế hoạch cho Cơ sở dạy nghề ít nhất 07 ngày làm việc trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra. 

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Đoàn Thanh tra hoặc Đoàn kiểm tra có quyền yêu cầu Cơ sở dạy nghề cung cấp tài liệu cần thiết cho việc thanh tra, kiểm tra; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thanh tra, kiểm tra, cơ quan chủ trì thanh tra, kiểm tra thông báo kết luận đến Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các cơ quan có liên quan để phối hợp quản lý. 

1.3. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành - đột xuất:

Khi cơ sở dạy nghề có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc khi có vụ việc phát sinh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất và thống nhất biện pháp xử lý. Việc thanh tra, kiểm tra đột xuất thực hiện theo các thủ tục do pháp luật quy định.

2. Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh:

2.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án của các Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

2.2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động tổ chức làm việc với các cơ quan liên quan để phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh về dạy nghề và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Xử lý vi phạm:

3.1. Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài, các Bên hợp doanh vi phạm các quy định của Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hướng dẫn dạy nghề, các quy định của pháp luật về giáo dục, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam hoặc không đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại điểm 4 Mục III Thông tư này thì tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý theo các hình thức sau đây:

A. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền theo quy định của pháp luật Việt Nam;

B. Tạm thời đình chỉ một số hoạt động liên quan;

C. Tạm thời đình chỉ hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề;

D. Thu hồi Giấy phép đầu tư.

3.2. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về dạy nghề của Cơ sở dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, kết luận. Căn cứ vào kiến nghị của Đoàn thanh tra hoặc Đoàn kiểm tra và ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

3.3. Một số quy định về xử lý việc đình chỉ hoạt động:

A. Trong Quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động của Cơ sở dạy nghề phải nêu rõ nguyên nhân đình chỉ, thời gian đình chỉ; những vấn đề phải khắc phục; biện pháp bảo vệ quyền lợi của giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh học nghề, cách thức cho phép hoạt động lại.

B. Sau khi hết thời hạn đình chỉ hoạt động, khắc phục các sai phạm, cơ sở dạy nghề gửi hồ sơ báo cáo cơ quan ra quyết định đình chỉ đề nghị xem xét cho phép hoạt động lại.

C. Quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động, quyết định cho phép hoạt động lại được thông báo cho Cơ sở dạy nghề, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan để phối hợp quản lý.

D. Việc chấm dứt hoạt động của Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện sau khi bảo đảm giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên, trách nhiệm vật chất hoặc quyền lợi tiếp tục học nghề của học viên. Trình tự chấm dứt hoạt động, thanh lý, giải thể thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP.

E. Đối với khoá học cuối cùng trước khi Giấy phép đầu tư hết hạn, Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài phải bố trí chương trình học nghề kết thúc trước khi Giấy phép đầu tư hết hiệu lực để bảo đảm quyền lợi của học sinh.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động trước khi Thông tư này có hiệu lực phải tiến hành đăng ký chương trình đào tạo và văn bằng chứng chỉ nghề với cơ quan có thẩm quyền. Việc đăng ký phải hoàn thành trong vòng 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời nghiên cứu, giải quyết.

Mẫu 01:

	TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Số      /GCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......, Ngày.... Tháng.... Năm 200....


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

- Căn cứ Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số....../2004/TTLT-LĐTBXH- BKH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề;

- Xét đề nghị của...... (tên Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài) về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề tại Công văn số.... Ngày.... Tháng.... Năm..... Và hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề gửi kèm.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cấp Giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề cho:

Cơ sở dạy nghề:...... (ghi tên đầy đủ và tên giao dịch của Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Thông tư liên tịch số...../2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH).

Giấy phép đầu tư số......../GP do................... Cấp ngày...../...../200....

Các nội dung đã đăng ký:

1. Người đại diện của Cơ sở dạy nghề (Hiệu trưởng/Giám đốc trung tâm)

- Họ và tên: 



- Chức danh đăng ký:

- Ngày tháng năm sinh: 


- Quốc tịch:

- Số CMT (số hộ chiếu):

2. Địa điểm trụ sở chính đặt tại:.................., Chi nhánh đặt tại.............. (nếu có)

3. Các nghề đào tạo:

4. Mục tiêu, chương trình đào tạo:

5. Quy mô đào tạo:

- Dài hạn:

- Ngắn hạn:

6. Đối tượng và địa bàn tuyển sinh:

7. Mẫu văn bằng, chứng chỉ (mô tả những đặc điểm chính của văn bằng chứng chỉ đã đăng ký).

8. Các quy định khác (nếu có):

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

(hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương

Binh và Xã hội tỉnh, thành phố
Trực thuộc Trung ương)

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 02:

	Tên cơ sở dạy nghề có vốn 
đầu tư nước ngoài

Số      /......
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......, Ngày.... Tháng.... Năm 200....


ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Kính gửi: Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố 

Trực thuộc Trung ương).

- Căn cứ Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số......./2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề;

Cơ sở dạy nghề..... (ghi đầy đủ tên gọi của Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài) đăng ký hoạt động dạy nghề với các nội dung sau:

1. Tên Cơ sở dạy nghề:.................

Giấy phép đầu tư số..... Do............. Cấp ngày...... Tháng..... Năm 200....

2. Người đại diện của cơ sở dạy nghề:

- Họ và tên:................................ 

- Chức danh:..............

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Quốc tịch:

- Số CMT (số hộ chiếu):

3. Địa điểm trụ sở chính đặt tại:..................., 

Chi nhánh đặt tại: ...................

4. Các nghề đào tạo:

5. Mục tiêu, chương trình đào tạo:

6. Quy mô đào tạo:
- Dài hạn:

- Ngắn hạn:

7. Đối tượng và địa bàn tuyển sinh:

8. Mẫu văn bằng, chứng chỉ (mô tả những đặc điểm chính của văn bằng chứng chỉ và gửi kèm theo 1 bản mẫu).

9. Danh mục hồ sơ gửi kèm:

Đề nghị Quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho Cơ sở dạy nghề... (ghi rõ tên Cơ sở).

Đại diện cơ sở dạy nghề
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 03:

	TÊN CƠ SỞ DẠY NGHỀ

Số      /CV
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......, Ngày.... Tháng.... Năm 200....


ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Kính gửi: Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

(hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố 
Trực thuộc Trung ương)

1. Tên Cơ sở dạy nghề:.............................

Giấy phép đầu tư số........... Do...............Cấp ngày...... Tháng...... Năm 200...

2. Người đại diện của Cơ sở dạy nghề (Hiệu trưởng/Giám đốc):

(Thiết kế tương tự như Mẫu 02).

- Họ và tên: 


- Chức danh:

- Ngày, tháng, năm sinh: 
- Quốc tịch:

- Số CMT (số hộ chiếu):

3. Địa điểm trụ sở chính đặt tại:...................................., Chi nhánh đặt tại:

4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số..... Do........ (ghi tên cơ quan) cấp ngày........ Tháng....... Năm 200....

5. Các nghề đào tạo đã đăng ký:

6. Các nghề đào tạo đăng ký bổ sung, thay đổi:

7. Lý do bổ sung, thay đổi;

8. Mục tiêu, chương trình đào tạo các nghề mới bổ sung:

9. Quy mô đào tạo: 
- Dài hạn:

- Ngắn hạn:
10. Đối tượng và địa bàn tuyển sinh:

11. Nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khác (nếu có):

12. Danh mục hồ sơ gửi kèm:

Đề nghị Quý cơ quan xem xét điều chỉnh hoạt động dạy nghề cho Cơ sở.

Đại diện cơ sở dạy nghề
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 04:

	TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Số      /GCNĐC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......, Ngày.... Tháng.... Năm 200....


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

- Căn cứ Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số......./2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề;

Xét đề nghị của......... (tên Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài) về việc điều chỉnh hoạt động dạy nghề tại Công văn số....... Ngày..... Tháng...... Năm.... Và hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề gửi kèm,

(Tên Cơ quan cấp Giấy Chứng nhận điều chỉnh hoạt động dạy nghề) cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh hoạt động dạy nghề cho:

Cơ sở dạy nghề:..... (ghi tên đầy đủ và tên giao dịch của Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Thông tư liên tịch số ........./2004/TTLT-LĐTBXH-BKH)

Thành lập và hoạt động theo Giấy phép đầu tư số....../GP do.............. Cấp ngày..... /....../200.... Và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số.......... Do............. Cấp ngày....../ ....../200....

Các nội dung đăng ký điều chỉnh như sau:

1. Người đại diện của Cơ sở dạy nghề (Hiệu trưởng/Giám đốc Trung tâm)

(Thiết kế tương tự Mẫu 02).

- Họ và tên: 


- Chức danh đăng ký:

- Ngày tháng năm sinh: 

- Quốc tịch:

- Số CMT (số hộ chiếu):

2. Địa điểm trụ sở chính đặt tại:........,

Chi nhánh đặt tại...... (nếu có)

3. Các nghề đào tạo đã điều chỉnh:

4. Mục tiêu, chương trình đào tạo:

5. Quy mô đào tạo:
- Dài hạn:

 



- Ngắn hạn:

6. Đối tượng và địa bàn tuyển sinh:

7. Một số quy định khác (nếu có):

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

(hoặc Giám đốc Sở Lao động - Thương

Binh và Xã hội tỉnh, thành phố
Trực thuộc Trung ương)

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 05:

	TÊN CƠ SỞ DẠY NGHỀ

Số      /CV
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......, Ngày.... Tháng.... Năm 200....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
 ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Kính gửi: Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố
Trực thuộc Trung ương)

1. Tên Cơ sở dạy nghề:...................

Giấy phép đầu tư số........ Do...........Cấp ngày..... Tháng..... Năm 200...

2. Người đại diện của Cơ sở dạy nghề (Hiệu trưởng/Giám đốc)

(Thiết kế tương tự như Mẫu số 02).

- Họ và tên: 




- Chức danh:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Quốc tịch:

- Số CMT (số hộ chiếu):

3. Địa điểm trụ sở chính đặt tại:

4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số.... Do...... (tên cơ quan cấp) cấp ngày tháng năm 200.... Với các nội dung sau:

- Các nghề đào tạo
- Mục tiêu, chương trình đào tạo:

- Quy mô đào tạo:
- Dài hạn:

- Ngắn hạn:

- Đối tượng và địa bàn tuyển sinh:

5. Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề:

6. Danh mục các tài liệu kèm theo:

Đề nghị Quý cơ quan xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho Cơ sở.

Đại diện cơ sở dạy nghề
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 06:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., Ngày...... Tháng...... Năm 200....

HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

Căn cứ Thông tư Liên tịch số... /2004/TTLT-BLĐTBXH-BKH ngày..... Tháng..... Năm 2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề;

- Căn cứ nhu cầu học nghề và khả năng dạy nghề,

Chúng tôi gồm:

Bên A: Cơ sở dạy nghề.... (tên trường, trung tâm)............................................

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số......... Do.......... Cấp ngày........ Tháng......... Năm 200.........

Do ông (bà):......................................................................................................

Chức danh:........................................................................................................

Địa chỉ, điện thoại:............................................................................................

Làm đại diện

Bên B: Người học nghề (**):.............................................................................

Họ và tên:..........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................

Quê quán:..........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú tại:......................................................................................

Số CMT:............................................................................................................

Thoả thuận cam kết hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1:

1. Bên A nhận dạy (bổ túc, bồi dưỡng nghề) cho bên B các nghề sau:

2. Thời gian đào tạo (có thể tính theo số giờ, ngày, tuần hay tháng do 2 bên thoả thuận):

- Lý thuyết:

- Thực hành:

3. Trình độ người học nghề đạt được sau khi tốt nghiệp (nêu tóm tắt mục tiêu đào tạo):

4. Học sinh được thực tập trên máy (thiết bị):

5. Địa điểm học và thực hành:

6. Khả năng sắp xếp việc làm sau khi tốt nghiệp (nếu có)

Điều 2:

1. Bên B có trách nhiệm học tập, rèn luyện và thực hiện đầy đủ các quy định đối với một học sinh học nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam về dạy nghề.

2. Học phí và các khoản đóng góp:

Điều 3: Việc xử lý các thay đổi (nếu có) và trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất (do hai bên thoả thuận nhưng không trái với các quy định tại Điều 32 Nghị định số 02/2001/NĐ-CP):

Điều 4:

Hợp đồng này làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực đến ngày....... Tháng........ Năm 200......

	Đại diện Cơ sở dạy nghề
(Ký tên, đóng dấu)
	Người học nghề (1)
(Ký tên)


(**) Trường hợp Bên B là người sử dụng lao động hoặc đại diện cho nhiều người học nghề thì ghi tên người đại diện hợp pháp.

(1)  Trường hợp Bên B là người sử dụng lao động hoặc đại diện cho nhiều người học nghề thì người đại diện hợp pháp ký tên, đóng dấu và kèm theo danh sách người học nghề.


